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PH¸T TRIÓN CH¦¥NG TR×NH TRONG LÜNH VùC  
D¹Y TIÕNG VIÖT NH¦ MéT NGO¹I NG÷ 

TS Nguyễn Việt Hương* 

1. Đặt vấn đề 

Sự thành công trong việc dạy và học một ngôn ngữ phụ thuộc vào nhiều yếu 
tố. Một trong những yếu tố có tính quyết định đầu tiên, đó là các hoạt động phát 
triển chương trình ngôn ngữ.  

Phát triển chương trình ngôn ngữ (PTCTNN) là một khía cạnh trong lĩnh vực 
hoạt động đào tạo, được biết đến như sự phát triển chương trình hay chương trình 
học (Curriculum studies). 

Jack C. Richards, một trong những nhà nghiên cứu đầy kinh nghiệm về 
phương pháp luận dạy tiếng đã tổng kết: "Phát triển chương trình là một hoạt 
động thực tiễn cơ bản nhằm tìm kiếm để hoàn thiện chất lượng giảng dạy thông 
qua việc sử dụng, phát triển kế hoạch có tính hệ thống, xem xét thực hành trên tất 
cả các lĩnh vực của chương trình ngôn ngữ" (tr.xi). Nói cách khác, đó là tập hợp 
của các quá trình tương quan với nhau, tập trung vào việc tổ chức, thiết kế, xem 
xét lại, thực hiện và đánh giá chương trình ngôn ngữ. 

Như thế, phát triển chương trình ngôn ngữ nhằm giải quyết các vấn đề về xác 
định đối tượng học và nhu cầu của họ, bối cảnh của chương trình, cân nhắc các yếu 
tố tác động đến việc lập chương trình ngôn ngữ, tổ chức một khoá học như thế nào, 
sắp xếp nội dung và phân phối nội dung ra sao, lập kế hoạch và thiết kế đề cương 
môn học thế nào cho phù hợp với nhu cầu của người học, tổ chức lựa chọn và 
chuẩn bị tài liệu thế nào, và đánh giá chương trình theo tiêu chuẩn nào v.v…  

                                                      

* Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 
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Lịch sử của phát triển chương trình trong dạy tiếng bắt đầu với khái niệm 
thiết kế đề cương môn học (Syllabus design). Đây là một phần của PTCTNN 
nhưng nó không hoàn toàn đồng nhất với PTCTNN. Thiết kế đề cương môn học là 
một phần nhỏ trong toàn bộ chương trình của nhà trường. PTCTNN là một quá 
trình rộng lớn hơn việc thiết kế đề cương môn học. Nó bao gồm các quá trình 
thường dùng để xác định nhu cầu của người học, phát triển mục tiêu cho chương 
trình nhằm chỉ ra cấu trúc của khoá học, phương pháp dạy, tài liệu dạy và tiến 
hành đánh giá kết quả của chương trình ngôn ngữ.  

Phát triển chương trình trong dạy tiếng như chúng ta biết ngày nay thực sự 
bắt đầu từ những năm 60 của thế kỷ XX. Thậm chí có những bài viết trước thời 
gian này khá lâu nhưng được đánh giá cao khi đề cập tới bản chất và quá trình của 
phát triển chương trình như bài viết của Tyler năm 1949. Jack C. Richards cho rằng 
bài viết của Tyler đã mang lại một sức sống mới cho chương trình học suốt những 
năm 50 của thế kỷ trước. Trong bài viết này, Tyler đã đề cập tới 4 vấn đề cơ bản 
cần được giải quyết trong bất kỳ một chương trình nào về kế hoạch giảng dạy mà 
Jack C. Richards đã tóm lược trong cuốn Curriculum development in language 
teaching. 4 nội dung đó là:  

– Mục tiêu đào tạo (Chương trình khoá học nhằm tìm kiếm và thu nhận gì). 

– Những kinh nghiệm đào tạo để đạt được mục tiêu trên. 

– Những kinh nghiệm này được tổ chức thế nào cho hiệu quả. 

– Đánh giá lại chương trình (Xác định xem mục đích đạt được hay không). 

Các tác giả khác, như Nicholls.A. và H.Nicholls trong cuốn Developing 
curriculum: A practical guide cũng miêu tả phát triển chương trình gồm 4 bước: 

– Xem xét cẩn thận và đưa ra sẵn các nguồn đánh giá hiểu biết và kiến thức, 
mục tiêu dạy, các khoá học với đối tượng đặc biệt hoặc về chương trình nói chung.  

– Phát triển và thử nghiệm những phương pháp và tài liệu dạy dùng trong 
nhà trường để đạt được mục tiêu. 

– Đánh giá sự mở rộng các công việc có trong thực tế. 

– Phản hồi tất cả các kinh nghiệm đạt được nhằm cung cấp một sự khởi đầu 
cho việc học mở rộng hơn sau này. 

Quan điểm này được áp dụng rộng rãi vào dạy tiếng từ những năm 80. Nó 
như một đòi hỏi tất yếu vì đã xác nhận loại kỹ năng ngôn ngữ mà người học cần 
để đạt được. 

Phát triển chương trình trong dạy tiếng không phải là một lĩnh vực mới. Nó 
đã được nghiên cứu và ứng dụng từ lâu ở nhiều nước trên thế giới, nhưng ở Việt 
Nam, vấn đề này dường như chưa được chú trọng thực sự trong lĩnh vực dạy 
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tiếng Việt. Trong tình hình thực tế hiện nay, khi tiếng Việt trở thành ngôn ngữ thứ 
hai của đông đảo Việt kiều và trở thành một ngoại ngữ đối với nhiều người nước 
ngoài thì việc dạy tiếng Việt càng đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao hơn. Vì vậy, phát 
triển chương trình trong lĩnh vực dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ là một yêu 
cầu cần thiết.  

Xuất phát từ tình hình thực tế trên, trong bài này, chúng tôi muốn đề cập tới 
một vài vấn đề trong việc phát triển chương trình trên lĩnh vực dạy tiếng Việt như 
một ngoại ngữ – nhằm góp phần chuẩn hoá và hoàn thiện hơn việc giảng dạy 
đặng mang lại tính hiệu quả cho việc dạy và học tiếng Việt. 

2. Cơ sở của phát triển chương trình dạy tiếng Việt 

Phát triển chương trình trên lĩnh vực dạy tiếng Việt trước hết cần dựa trên cơ 
sở phân tích nhu cầu của đối tượng học, một số các yếu tố về bối cảnh chung như 
môi trường học, người dạy, người học,... để tiến tới thiết lập các khoá học tiếng 
Việt. Việc phân tích này nhằm mục đích tìm ra những kỹ năng ngôn ngữ phù hợp 
mà người học cần cho những mục đích khác nhau như hướng dẫn du lịch, quản lý 
nhà hàng, khách sạn, nghiên cứu khoa học v.v... đồng thời cho phép sắp xếp các 
sinh viên có nhu cầu được đào tạo chung về một kỹ năng ngôn ngữ đặc biệt thành 
một nhóm.  

Như đã nói ở trên, càng ngày càng có nhiều người quan tâm tới việc học 
tiếng Việt, nhất là sau khi Việt Nam hội nhập với thế giới, số người muốn tìm hiểu 
về kinh tế, văn hoá và chính trị Việt Nam ngày càng tăng. Nhu cầu học tiếng Việt 
cũng ngày càng lớn. Đối tượng học tiếng Việt hiện nay không chỉ gồm các nhà 
nghiên cứu về Việt Nam, nhân viên ở các sứ quán, ở các tổ chức quốc tế như nhiều 
năm trước đây mà khá đa dạng về ngành nghề cũng như lĩnh vực nghiên cứu. Do 
đó, mục tiêu và mục đích của các đối tượng cũng khác nhau. Theo điều tra và 
thống kê của một số cơ sở dạy tiếng Việt, đối tượng học tập trung vào một số loại 
chính sau: 

1) Người nước ngoài và Việt kiều học nghe và nói tiếng Việt để phục vụ giao 
tiếp và trao đổi những thông tin cần thiết với người Việt Nam. Đối tượng này gồm 
những người là nhân viên các công ty thương mại của nước ngoài, nhân viên các 
tổ chức chính trị, xã hội hay văn hoá hoặc những người tự do đến sinh sống tại 
Việt Nam trong một thời gian. Họ thường chú trọng đến học nói và nghe. Học đọc 
không phải là mối quan tâm nhiều của họ. Tuy nhiên, họ cũng có nhu cầu đọc 
những bài không quá phức tạp trên sách báo, trên quảng cáo để tìm hiểu cuộc 
sống xung quanh và tăng cường thêm khả năng giao tiếp.  

2) Các thực tập sinh người nước ngoài: Họ đến Việt Nam với những chuyên 
ngành khác nhau, chủ yếu thuộc các ngành khoa học xã hội, với mục đích để nâng 
cao và hoàn thiện vốn tiếng Việt, đồng thời tìm tài liệu cho nghiên cứu riêng của 
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mình. Thời gian học của họ thường kéo dài từ một đến hai năm. Nhiều người 
trong số họ có thể tiếp tục học tiếng Việt và tham dự các khoá học khác theo nhu 
cầu riêng để phục vụ cho nghề nghiệp của mình sau này. 

3) Sinh viên trong các chương trình trao đổi hợp tác giữa hai trường, hai 
chính phủ hoặc các tổ chức. Họ là những người đã từng học tiếng Việt trước khi 
sang Việt Nam. Đối tượng này khá đa dạng: một số là các sinh viên chuyên ngành 
tiếng Việt và Việt Nam học tại nước họ, một số học tiếng Việt như một ngoại ngữ. 
Trong số này có nhiều người là con em thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba của người Việt 
Nam đang sinh sống tại các nước, đông nhất là Mỹ, Úc, Pháp, Canada,... Hiện họ 
đang theo học tại nhiều trường đại học trên thế giới. Thời gian học của họ có thể 
kéo dài từ ba tháng đến một năm. Với hai đối tượng trên, nói và nghe là yêu cầu 
đầu tiên cần phải có để có thể nghe giảng và giao tiếp trong cuộc sống, trao đổi 
những vấn đề trong bài học cũng như những vấn đề liên quan đến nghiên cứu của 
họ. Tuy nhiên, đọc cũng là một đòi hỏi cần thiết, bởi để nâng cao và hoàn thiện 
tiếng Việt, kỹ năng đọc là không thể thiếu. Hơn nữa, việc sưu tầm tài liệu cho mục 
đích nghiên cứu đặt ra một yêu cầu cao cho việc học đọc. Phát triển kỹ năng đọc 
như thế nào để đạt mục tiêu học của hai đối tượng này là nhiệm vụ của người dạy 
đọc. 

4) Sinh viên hệ đào tạo dài hạn theo chương trình cử nhân: Những sinh viên 
này, sau bốn kỳ học tiếng Việt, họ sẽ bước vào học các chuyên đề rồi làm khoá luận 
tốt nghiệp. Với đối tượng này, ngoài nói, nghe và viết, đọc là một yêu cầu bắt buộc, 
không thể thiếu bởi các chuyên đề đều đòi hỏi phải đọc sách chuyên môn. Hơn nữa, 
sinh viên cũng phải tìm tòi và đọc nhiều tài liệu khác nhau về các vấn đề chung 
cũng như lĩnh vực liên ngành, lĩnh vực chuyên sâu để làm khoá luận tốt nghiệp.  

5) Hiện nay đang có loại hình đào tạo liên kết 2 – 2, có nghĩa là sinh viên 
nước ngoài đã học tại nước họ hai năm đầu, sau đó sang Việt Nam học tiếp hai 
năm cuối. Hai năm cuối này, họ sẽ vừa nâng cao và hoàn thiện vốn tiếng Việt của 
mình, vừa học các chuyên đề ngôn ngữ và những chuyên đề thuộc các lĩnh vực 
mà họ quan tâm, đồng thời sưu tập tư liệu cho các môn học và cho luận văn của 
mình. Đối tượng này cũng như đối tượng trên, đều rất cần có kỹ năng đọc để có 
thể tiếp thu các kiến thức bằng tiếng Việt một cách hiệu quả. 

Năm nhóm đối tượng trên với những mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể 
khác nhau sẽ quy định nội dung và phương pháp giảng dạy khác nhau. Hơn nữa, 
bối cảnh xã hội, môi trường dạy, học cũng rất quan trọng. Học tiếng Việt ở nước 
ngoài không có nhiều ưu thế như học tiếng Việt tại Việt Nam, bởi tại đây có môi 
trường học tiếng Việt khá lý tưởng. Người nước ngoài hoà nhập với cuộc sống 
Việt Nam sẽ có điều kiện hiểu và thực hành tiếng Việt tốt hơn rất nhiều so với việc 
họ học ở nước khác.  

Giáo viên cũng là một yếu tố quan trọng trong khoá học. Thái độ của giáo 
viên sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới người học. Ngay từ đầu, giáo viên cần tạo cho 
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sinh viên một không khí dễ chịu để họ thấy thoải mái khi tiếp xúc một ngôn ngữ 
mới với đầy sự trúc trắc về thanh điệu như tiếng Việt. Người học thường có tâm lý   
lo ngại trong buổi đầu học các thanh điệu và các đại từ nhân xưng. Giáo viên là 
người động viên, thúc đẩy sự hăng hái của họ, kích thích họ muốn và thích tìm 
hiểu cái mới trong bài học. Đồng thời, giáo viên là người hướng dẫn thực hành 
một cách bài bản, chuyên nghiệp để sinh viên có thể nắm vững được các kỹ năng. 
Có thể so sánh người dạy như một đạo diễn điều khiển chương trình, là người làm 
chủ và dẫn dắt sinh viên trong từng hoạt động ở lớp. Ở một khía cạnh khác, giáo 
viên như một người trình diễn mẫu, đặc biệt trong những bài giảng có nhiều nội 
dung về văn hoá hoặc giáo viên cũng có thể như là một nhà tư tưởng mẫu mực, 
đưa ra những gợi ý  có tính chiến lược, chỉ dẫn người học. Và như vậy, chính giáo 
viên đã cho sinh viên một nền tảng năng lực giao tiếp bằng tiếng Việt, giúp cho họ 
phát triển cả hai kỹ năng và lòng tin, nắm được các tình huống giao tiếp mà họ có 
thể bắt gặp bên ngoài lớp học. 

Xuất phát từ bức tranh chung về đặc điểm cũng như nhu cầu của đối tượng 
học, các yếu tố xã hội, người dạy,... phát triển chương trình dạy tiếng Việt nhằm 
đáp ứng với đòi hỏi của thực tế là một việc tất yếu. Việc tổ chức các khoá học với 
đầy đủ chương trình, kế hoạch giảng dạy, thiết kế đề cương cho mỗi môn học và 
theo đó là các phương pháp giảng dạy cụ thể, cách đánh giá khoá học là nhiệm vụ 
trước hết của những người làm công tác đào tạo tiếng Việt.  

3. Tổ chức khoá học tiếng Việt 

Phân tích nhu cầu của đối tượng học cũng như cân nhắc kỹ một số các yếu 
tố khác như đã đề cập ở trên tạo tiền đề thuận lợi cho việc tổ chức các khoá học 
tiếng Việt. Tuy nhiên, để thiết kế thành công một khoá học, cần thực hiện theo 
các bước sau:  

3.1. Xác định và mô tả những nhân tố cơ bản của khoá học  

Người thiết kế khoá học tiếng Việt cần xác định rõ khoá học dành cho ai, 
mục tiêu và bản chất của khoá học là gì, kiểu dạy và học sẽ được thực hiện trong 
khoá học thế nào,… Những điều này giúp cho việc hướng dẫn lập kế hoạch 
những bộ phận cấu thành khoá học, đảm bảo cho khoá học có thể đáp ứng được 
yêu cầu của người học. Một khoá học dài hạn của sinh viên học tiếng Việt trước 
khi tham gia vào học chương trình cử nhân về Văn hoá Việt Nam sẽ khác với một 
khoá học ngắn hạn trong chương trình JICA, bởi mục đích của người học ở tổ chức 
JICA là học những kỹ  năng giao tiếp cơ bản cần có của tiếng Việt (với thời gian 
ngắn nhất) để có thể giao tiếp trong những tình huống khác nhau mà công việc 
yêu cầu (bao gồm cả việc hiểu một số từ địa phương và phát âm theo tiếng địa 
phương), nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những tình nguyện viên Nhật Bản làm 
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việc tại các vùng khác nhau ở Việt Nam. Do đó, đương nhiên là cách dạy và học ở 
hai kiểu lớp này sẽ khác nhau.  

3.2. Mô tả trình độ đầu vào, đầu ra của người học 

 Hiểu trình độ bắt đầu cũng như kết thúc khoá học của người học là cần thiết 
để lập kế hoạch khoá học tiếng Việt. Thông thường các chương trình ngôn ngữ 
thường phân chia thành các trình độ: cơ sở, nâng cao và hoàn thiện. Nhưng ngay 
cả khi đã phân chia như vậy thì đầu vào và đầu ra cũng khác nhau do nhu cầu 
cũng như mục tiêu cụ thể của người học. Ở trình độ cơ sở, đầu vào như nhau, 
nhưng do mục đích học khác nhau (có nhóm học với mục đích nói – nghe là chủ 
yếu) nên kỹ năng nghe – nói trong khoá học sẽ được nhấn mạnh. Kết thúc khoá 
học, khả năng nghe – nói của nhóm này chắc chắn sẽ tốt hơn những nhóm khác có 
cùng trình độ đầu vào nhưng nội dung học của họ hướng về đọc và viết chẳng 
hạn. Thực tế cho thấy, dù nhiều sinh viên CIEE, EAP, CET,... cùng học một khoá 
nhưng trình độ của họ rất khác nhau. Các sinh viên là Việt kiều có thế mạnh hơn 
trong việc nói và nghe, bởi họ có môi trường thực hành thường xuyên tại gia đình 
hơn các sinh viên Mỹ khác. 

Như vậy, đầu ra của người học cũng sẽ khác nhau dù được xếp vào cùng trình 
độ cơ sở. Vì vậy, cần miêu tả chi tiết hơn và có những đánh giá cụ thể hơn về trình 
độ người học để khoá học thu được hiệu quả. Điều này giúp cho việc phân cấp và 
phân lớp dễ dàng hơn, do đó việc dạy và học cũng thu được hiệu quả hơn. Bằng 
những thông tin có được từ việc kiểm tra đầu vào (Placement Test), người học được 
phân loại vào các nhóm phù hợp và chương trình cũng sẽ được điều chỉnh. 

3.3. Chọn nội dung khoá học 

Đây là vấn đề cơ bản nhất trong thiết kế khoá học. Chúng ta không thể dạy 
tất cả mọi thứ mà cần có sự lựa chọn. Dạy tiếng Việt không phải là ngoại lệ. Bất cứ 
một khoá học ngôn ngữ nào cũng có giới hạn về thời gian. Vì vậy, một trong 
những vấn đề đầu tiên cần giải quyết là nên lựa chọn thế nào trong toàn bộ kiến 
thức ngôn ngữ để kết hợp chặt chẽ giữa tài liệu dạy với sách giáo khoa. Căn cứ 
trên mục tiêu đã đề ra, người thiết kế khoá học cần chỉ ra nội dung của khoá học là 
gì. Những thông tin tập hợp về phân tích nhu cầu sẽ góp phần tạo lập nội dung 
khoá học.  

Những quyết định về nội dung khoá học phản ánh những giả định mà người 
lập kế hoạch đưa ra có thể chấp nhận được về bản chất của ngôn ngữ, những yếu 
tố cơ bản nhất của đơn vị ngôn ngữ, cách sử dụng, cách học,... Ví dụ, một khoá 
học viết sẽ nghiêng về ngữ pháp, chức năng, chủ đề, kỹ năng phát triển câu,... 
nhưng một khoá học nói thì khác, nội dung sẽ đòi hỏi cao về khả năng thể hiện, 
trình bày ý kiến, kỹ năng giao tiếp, chủ đề,... Lựa chọn phương pháp dạy phụ 
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thuộc vào kiến thức chủ đề, trình độ thành thạo của người học, quan điểm hiện tại 
về dạy và học ngôn ngữ. 

3.4. Sắp xếp nội dung và phân phối nội dung khoá học  

Sau khi đã xác định được nội dung khoá học, việc sắp xếp nội dung cần được 
tiến hành với sự xem xét kỹ lưỡng. Một khoá học nói tiếng Việt ở trình độ trung 
cấp có nhiều chủ đề được lựa chọn như nói về các thói quen hàng ngày, kỹ năng 
gọi điện thoại, đặt phòng khách sạn, thuê nhà, trình bày  ý kiến của mình về một 
vấn đề nào đó trong cuộc sống,... Vấn đề là phải cân nhắc xem lĩnh vực nào trong 
nội dung được đề cập, chủ đề nào là quan trọng, mỗi chủ đề có thể được mở rộng 
thế nào để học và nội dung nào cần được ưu tiên trong phạm vi cho phép.  

Phát triển ý tưởng và sắp xếp nội dung khoá học thường được tiến hành 
đồng thời với việc lập kế hoạch khoá học và thiết kế đề cương môn học (Syllabus) 
vì nội dung của khoá học phụ thuộc vào khung đề cương này. 

3.5. Lập kế hoạch và thiết kế đề cương môn học tiếng Việt 

 Lập kế hoạch và thiết kế đề cương cần dựa trên mục đích và mục tiêu đã xây 
dựng cho khoá học tiếng Việt. 

Đề cương môn học miêu tả những yếu tố chính sẽ được dùng trong khoá 
học, cung cấp cơ sở về nội dung, trọng tâm dạy, kiểm tra. Ví dụ một khoá học về 
kỹ năng nói tiếng Việt sẽ dựa trên những yếu tố sau: 

– Tổ chức những tình huống khác nhau và những kỹ năng nói cần thiết cho 
các tình huống này. 

– Tổ chức những chủ đề khác nhau và nói thế nào về những chủ đề này bằng 
tiếng Việt. 

– Tổ chức những nhiệm vụ và các hoạt động khác nhau mà người học cần 
làm bằng tiếng Việt. 

Thực tế giảng dạy tiếng Việt ở một số nơi cho thấy không nhiều giáo viên thiết 
kế đề cương cho môn mình dạy. Việc dạy chủ yếu dựa trên kinh nghiệm, đôi khi 
diễn ra một cách tuỳ tiện và thiếu chuyên nghiệp ngay từ những khâu đầu tiên. 
Việc lập kế hoạch và thiết kế đề cương dường như còn xa lạ với một số giáo viên.  

Trang bị cho giáo viên những kiến thức cần thiết về phương pháp luận dạy 
tiếng nói chung cùng những phương pháp cụ thể trong dạy tiếng Việt là việc nên 
làm ngay từ khi bắt đầu lên bục giảng. 

Với bất kỳ một ngôn ngữ nào, để có được những phương pháp cũng như 
kinh nghiệm dạy và học tốt, cần nắm được những kiến thức và những hiểu biết cơ 
bản về ngôn ngữ mà mình sẽ dạy và học. Điều này là cần thiết, bởi ngoài kiến thức 
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chung, đặc trưng của mỗi ngôn ngữ sẽ định hướng những cách riêng, tạo hiệu quả 
cho việc dạy và học. Chính vì vậy, người dạy tiếng Việt, ngoài kiến thức nền nói 
chung, cần có kiến thức sâu về ngôn ngữ tiếng Việt, nắm vững đặc trưng riêng của 
tiếng Việt, những điểm khác biệt giữa tiếng Việt với một số ngôn ngữ khác như 
tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga… Sở dĩ chúng tôi phải nhấn mạnh điều này vì trên 
thực tế đã từng có quan niệm: Ai là người Việt cũng có thể dạy được tiếng Việt, và 
do đó việc tuyển giáo viên dạy tiếng Việt ở một vài nơi thiếu sự lựa chọn kỹ càng.  

4. Thiết kế tài liệu giảng dạy  

Tài liệu giảng dạy đóng một vai trò quan trọng trong chương trình ngôn 
ngữ. Với người thiết kế một khoá học, phát triển tài liệu giảng dạy có nghĩa là 
sáng tạo, chọn lựa, mô phỏng, tổ chức, quản lý, giám sát và cách hoạt động như 
thế nào để người học có thể đạt được mục tiêu của khoá học.  

Giáo viên dùng hình thức tài liệu nào không quan trọng. Dù họ dùng sách 
giáo khoa, dùng tài liệu của trường hay tài liệu do chính họ chuẩn bị thì cũng 
không gây xáo trộn nhiều, bởi các tài liệu chỉ tái hiện việc dạy chứ không tái hiện 
bản thân quá trình dạy.  

Tài liệu giảng dạy bao gồm các tài liệu thực tế mà giáo viên dùng như giáo 
trình, các bài đọc, tranh ảnh, bài tập, video, CD và những nguồn khác. Khi dạy 
những khoá học đặc biệt, trong một bối cảnh đặc biệt, lòng tin và sự hiểu biết của 
giáo viên cũng tác động tới tài liệu dạy. Vì vậy, quá trình phát triển tài liệu dạy 
không chỉ gói gọn trong việc thiết kế giáo trình và các giáo cụ trực quan mà còn 
bao gồm cả việc họ sẽ đưa những nguyên tắc dạy như thế nào vào thực hành. 

Mục đích của khoá học cũng quyết định việc chọn tài liệu để dạy. Khi một 
khoá học đọc với mục đích là để tăng cường kiến thức về ngôn ngữ tiếng Việt, 
mục tiêu đề ra sẽ khác với khoá học đọc để lấy nội dung thông tin hay để hiểu biết 
văn hoá. Với mục đích đọc để học một ngôn ngữ, tài liệu đọc chính là nguồn dữ 
liệu ngôn ngữ. Các tài liệu khác nhau tạo cơ hội cho sinh viên hấp thụ vốn từ 
vựng, ngữ pháp và cấu trúc câu đa dạng như họ đã từng thấy, từng gặp trong 
cuộc sống thực. Từ những tài liệu này, sinh viên phải thu nhận được một bức 
tranh hoàn chỉnh về cuộc sống do các yếu tố ngôn ngữ truyền đạt tới. Như vậy, 
càng nhiều tư liệu khác nhau trên các lĩnh vực khác nhau, với vốn từ vựng, ngữ 
pháp khác nhau thì mục tiêu đạt được sẽ càng hiệu quả. 

Khi đọc là để lấy thông tin thì mục tiêu của người học thực sự đã đạt được 
hai đích: sử dụng tài liệu xác thực và mục đích thực cho việc đọc. Khi đọc nhằm 
mục đích để biết về phong tục, văn hoá, người đọc cần truy cập nhiều nguồn tài 
liệu khác nhau từ báo chí, sách, các website – nơi bộc lộ rõ nhất những nét văn hoá 
trong những cách khác nhau để hiểu về phong cách sống, cách nghĩ của người dân 
tại nước mà họ đang học tiếng. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng, tất cả đều 
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phải là tài liệu bổ ích, giúp cho người học có thể phát triển khả năng ngôn ngữ 
cũng như trau dồi và tích luỹ tri thức.  

Sinh viên muốn phát triển được năng lực giao tiếp, những bài tập ở nhà, ở 
lớp phải là những tài liệu thực. Đó là những tài liệu họ cần và muốn học, có tính 
thực tiễn cao. Họ có thể dùng nó không những ở lớp mà quan trọng hơn, sử dụng 
ngoài đời, trong cuộc sống hàng ngày, khi đi du lịch trong những tình huống, điều 
kiện khác nhau. Đối với những tài liệu được lấy từ nguồn sách, báo, truyện,… 
nhất là các bài báo tiếng Việt hiện nay, chúng ta cần thận trọng khi chọn. Không 
nên chọn những bài quá khó, hoặc rườm rà với những cách nói bóng bẩy, nhiều 
hình thức tu từ hoặc các thông tin xa thực tế. Nên đơn giản hoá bài bằng cách thay 
đổi ngôn ngữ, tổ chức lại những chỗ phức tạp về ngữ pháp và nội dung, làm cho 
chúng tiếp cận gần với đời sống, gợi mở những kiến thức mà sinh viên đã có trong 
những buổi thảo luận trước. 

Khi mục tiêu dạy là để có đủ khả năng truyền đạt thông tin thì tài liệu hàng 
ngày không chỉ dừng lại ở các bài mang phong cách văn chương mà sẽ có rất 
nhiều nội dung khác trên đủ các lĩnh vực của cuộc sống như lịch giờ tàu, xe buýt, 
báo chí, các quảng cáo, chương trình du lịch, chương trình tivi,... Các website trở 
thành một nguồn tài liệu vô cùng phong phú cho bài dạy, vì khi sinh viên được 
học những tài liệu này, khả năng nắm bắt thông tin sẽ phát triển nhanh chóng và 
hiệu quả. Vì thế, chỉ dẫn và thực hành trên những phương tiện này trở thành một 
phần thiết yếu trong việc dạy tiếng ở các trình độ. 

Thông thường có ba xu hướng thiết kế tài liệu: 

1) Tài liệu được người dạy tự viết, lựa chọn và chuẩn bị nội dung theo một 
chủ đề đã định, đáp ứng mục đích và mục tiêu mà người dạy đề ra cho người học. 

2) Tài liệu được người dạy sửa đổi, bổ sung hoặc mô phỏng trên cơ sở tài liệu có 
sẵn để phù hợp với ý đồ của người dạy nhằm đạt đến mục tiêu đề ra cho người học. 

3) Tài liệu được chọn và sử dụng nguyên bản từ các nguồn báo chí, sách, 
truyện và đặc biệt, hiện nay nguồn tư liệu từ Internet rất phong phú. Đây chính là 
các văn bản sống theo đúng nghĩa của nó, giúp cho việc thiết kế các tài liệu dạy, 
học thêm đa dạng và phong phú hơn. 

Với cách thiết kế theo hai xu hướng đầu, người dạy có thể hoàn toàn chủ 
động về lượng từ vựng, cấu trúc ngữ pháp cũng như giới hạn cần và đủ để phù 
hợp với trình độ của người học. Hai cách này, nhất là cách đầu, phù hợp với người 
học ở cấp cơ sở. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là ở trình độ cấp thấp chỉ 
dùng những bài tự soạn. Những câu chuyện đơn giản, những đoạn văn ngắn và 
dễ hiểu cũng có thể sử dụng được ở giai đoạn này. 

Đến trình độ nhất định của người học tiếng, cách thiết kế theo hướng hai và 
hướng ba có thể được sử dụng phổ biến hơn, nhất là ở bậc hoàn thiện, người học 
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muốn mở rộng và nâng cao kiến thức ngôn ngữ của mình, nên kiểu bài đọc được 
chọn từ những tài liệu nguyên bản (sách, báo, truyện,...) sẽ rất thích hợp. Những 
bài này có tính định hướng về chủ đề,   ý tưởng và hoàn toàn mở về từ vựng cũng 
như ngữ pháp trong văn bản. Vì thế, người học sẽ tiếp nhận được nhiều thông tin 
hơn. Tuy nhiên, có một vấn đề cần lưu ý, đó là độ "mở" hay tính chất "mở" của bài 
càng lớn, đòi hỏi người dạy càng phải chú ý tới việc lựa chọn văn bản để làm tài 
liệu. Chất lượng của mỗi bài cần được xem xét và cân nhắc kỹ để đáp ứng được 
mục đích cũng như mục tiêu mà người học sẽ đạt được về ngôn ngữ. Mặt khác, 
phải thoả mãn người học về nội dung kiến thức và kích thích tâm lý  người học, 
làm cho họ thấy hứng thú với việc học tiếng Việt. Đôi khi khuyến khích và cho 
người học quyền được tự chọn bài theo chủ đề mà họ cần cũng là một cách giúp 
cho người học phát triển tính tự chủ và kích thích khả năng của họ. 

Thực tế hiện nay không thiếu các tài liệu dạy tiếng Việt. Nhiều giáo trình của 
cả người Việt lẫn người nước ngoài đã được xuất bản. Mỗi giáo trình có một ưu 
thế riêng. Chúng tôi quan niệm không có cái gọi là giáo trình chuẩn bởi mỗi giáo 
trình đáp ứng một mục đích khác nhau của người học: Tiếng Việt thương mại phù 
hợp cho các nhà kinh doanh nước ngoài đang làm việc ở Việt Nam hoặc làm việc 
có liên quan tới Việt Nam. Tiếng Việt du lịch thích hợp cho những khách du lịch 
hoặc các hướng dẫn viên du lịch là người nước ngoài. Hơn nữa, ngôn ngữ là một 
lĩnh vực vô cùng phong phú và đa dạng. Mỗi người, tuỳ mục đích khác nhau mà 
có cách khai thác các tài liệu tiếng Việt khác nhau. Vì thế, khi thiết kế tài liệu, cần 
xác định rõ mục đích để chọn bài: Bài được dạy cho đối tượng nào? Được dùng ở 
đâu (trên lớp hay ở nhà)? Ở cấp học nào. Đương nhiên, điều này phụ thuộc cả vào 
khung chương trình học. Tuỳ theo các cấp học, việc thiết kế tài liệu sẽ có lượng dài 
ngắn và độ khó dễ khác nhau. Càng ở những cấp độ cao, việc thiết kế tài liệu càng 
đòi hỏi những yêu cầu cao hơn. Lựa chọn nội dung dạy cần chú  ý tới phong cách 
văn bản và cách tổ chức văn bản, chủ đề cùng hệ thống từ vựng, ngữ pháp cho 
phù hợp với đối tượng học. Mỗi bài phải là một chuẩn mực về văn phong, về từ 
ngữ và ngữ pháp để đạt được mục tiêu mà người học cần. Trên thực tế, người 
thiết kế không phải lúc nào cũng tỉnh táo để nhận biết điều này. Đôi khi, do ngẫu 
hứng, tác giả có thể tự sáng tạo vượt quá khuôn khổ quy định cho một đối tượng 
nhất định, hoặc khi lựa chọn một tài liệu nguyên bản trong sách báo, không phải 
văn bản nào cũng đạt chuẩn theo đúng yêu cầu của bài. Vì vậy, cần phải có sự 
điều chỉnh của người thiết kế khi cần thiết.  

5. Đánh giá chương trình  

Đánh giá được tiến hành như một phần của quá trình phát triển chương 
trình ngôn ngữ. Trong cuốn sách của mình, Jack C. Richards đã đề cập tới nhiều 
mặt khác nhau của việc đánh giá một chương trình. Ông cho rằng việc đánh giá 
này được thực hiện với các mục đích khác nhau:  
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– Đánh giá để tìm ra việc nào đang làm tốt, việc nào chưa tốt, còn vấn đề tồn 
tại nào cần chỉ ra. Đánh giá tập trung vào những việc đang xảy ra trong quá trình 
phát triển và hoàn thiện chương trình. Tác giả gọi đó là Formative evaluation. 

– Đánh giá để tìm ra những khía cạnh khác nhau trong khi thực hiện chương 
trình nhằm cung cấp sự hiểu biết sâu hơn về quá trình dạy và học trong chương 
trình. Tác giả gọi đó là Illuminative evaluation.  

– Đánh giá hầu hết giáo viên và các nhà quản lý chương trình, tạo ra quyết 
định về giá trị của những mặt khác nhau trong chương trình học. Tác giả gọi đó là 
Summative evaluation. 

Trong các chương trình ngôn ngữ ở nhiều nước trên thế giới, việc đánh giá 
chương trình thường tập trung vào một số mặt chính như:  

– Thiết kế chương trình (tổ chức và lập kế hoạch,...). 

– Cách tổ chức khoá học (kế hoạch khoá học, nội dung chương trình và đề 
cương môn học, phạm vi, tài liệu dạy học, cơ sở vật chất phục vụ khoá học,...). 

– Nội dung của khoá học (nội dung ngôn ngữ, kỹ năng thực hành,...). 

– Giáo viên (sự chuẩn bị bài giảng, phương pháp và kỹ năng thực hiện, thái 
độ,...).  

– Chất lượng sinh viên.  

– Sự phản hồi của người học v.v... 

Việc đánh giá chương trình mỗi khoá học là một trong những yếu tố góp 
phần mang lại thành công cho những khoá học sau. Sau mỗi lần đánh giá, các 
chương trình có thể được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của người học. Rõ 
ràng là việc đánh giá có nhiều lợi ích, tuy nhiên không phải lúc nào và ở đâu, việc 
đánh giá này cũng được tiến hành đều đặn và thuận lợi. Ở khoa chúng tôi mới chỉ 
tiến hành tổ chức đánh giá một số khoá học tiếng Việt. Sinh viên không chỉ đánh 
giá về thời gian lên lớp, sự chuẩn bị bài, thái độ, tinh thần trách nhiệm, kiến thức, 
khả năng truyền đạt của giáo viên mà còn đánh giá về giáo trình (nội dung của 
giáo trình có phù hợp với trình độ của sinh viên, có hấp dẫn sinh viên không) và 
đánh giá về môn học (có làm sinh viên thoả mãn và đáp ứng được nhu cầu của họ 
không) v.v… 

Ở nhiều cơ sở dạy tiếng Việt, công việc này không được thực hiện thường 
xuyên như ở nhiều nước khác. Hơn nữa, việc đánh giá cũng phiến diện, sơ sài và 
đơn giản, do đó, mức độ cải tiến cũng như phát triển chương trình ngôn ngữ 
dường như chậm chạp. Thiết nghĩ việc đánh giá này nên được đặt đúng vị trí của 
nó. Các bước hướng dẫn đánh giá cần được đưa ra kịp thời và tiến hành một cách 
nghiêm túc, đặc biệt là khâu đánh giá giáo viên.  
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Đánh giá giáo viên góp phần chuẩn hoá đội ngũ giảng dạy nhằm nâng cao 
chất lượng đào tạo nói chung. Từ trước đến nay, việc đánh giá giáo viên ở Việt 
Nam chủ yếu từ phía cơ sở quản lý giảng dạy. Thực ra, đây mới chỉ là một mặt 
của sự đánh giá. Đã là người thầy, đứng trên bục giảng, thì phần đánh giá quan 
trọng nhất là từ phía người học, nhất là trong phương thức đào tạo mới hiện nay, 
sinh viên – người học là chủ, là trung tâm của quá trình dạy và học.  

6. Kết luận 

Trong bài viết này, các yếu tố trong phát triển chương trình trên lĩnh vực dạy 
tiếng Việt như một ngoại ngữ đã được đề cập. Tuy nhiên, với dung lượng có hạn, 
còn nhiều điều cần có thời gian để tiếp tục nghiên cứu và phân tích. Trong tình 
hình hiện tại, khi việc dạy tiếng Việt đã phát triển mạnh mẽ ở nhiều nơi thì phát 
triển chương trình trong lĩnh vực dạy tiếng Việt một cách chuyên nghiệp là xu thế 
tất yếu. Phát triển chương trình trong dạy tiếng trên thế giới đã có lịch sử khá lâu 
nhưng trên lĩnh vực dạy tiếng Việt, dường như mới bắt rễ và đang phát triển. 
Đương nhiên, vẫn còn rất nhiều điều cần phải bàn bạc và thảo luận về vấn đề này. 
Sự liên kết, hợp tác giữa các cơ sở về đào tạo tiếng Việt cũng như nghiên cứu 
phương pháp luận dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ sẽ góp phần nhiều hơn vào 
phát triển và hoàn thiện việc dạy tiếng Việt hiện nay. 
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